THPT NGÔ GIA TỰ - TPHCM
MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ THI HKII KHỐI 10 (40 CÂU TN + 10 CÂU TL) (2022-2023)
	CHUYÊN ĐỀ
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VD
	VDC

	LISTENING 2MS
	GAP FILL-IN (U.7)
	2
	2
	
	

	
	SPEAKER’S INTENTION (U.8)
	
	6
	
	

	LEXICA  AND GRAMMAR 4MS
	VOCAB + COMPOUNDS
	4
	5 +1
	
	

	
	SHORT CONVERSATIONS
	
	2
	
	

	
	SYNONYM + ANTONYM
	
	2
	
	

	
	VERB + PREPOSITIONS
	
	1 +1
	
	

	
	 VERB PATTERNS
	2
	+1
	
	

	
	REPORTED SPEECH
	
	+1
	
	

	CLOZE TEST 1M
	LEXICA
	
	3
	
	

	
	LINKING
	
	1
	
	

	
	GRAMMAR
	
	1
	
	

	READING COMPREHENSION 1M
	MAIN IDEA
	
	1
	
	

	
	DETAILS
	
	2
	
	

	
	LEXICA
	
	2
	
	

	WRITING 1- 1M
BUILD THE SENTENCES WITH THE WORDS GIVEN
	REPORTED SPEECH
	
	
	1
	

	
	IF 1
	
	
	1
	

	
	SIMPLE PAST
	
	
	1
	

	
	PRESENT PERFECT
	
	
	1
	

	
	SUGGESTION
	
	
	1
	

	WRITING 2 - 1M
PUT THE WORDS IN CORRECT ORDER (PASSIVE)
	SIMPLE PRESENT
	
	
	1
	

	
	SIMPLE PAST
	
	
	1
	

	
	PRESENT PERFECT
	
	
	1
	

	
	PAST PERFECT
	
	
	1
	

	
	MODAL
	
	
	1
	

	
	TOTAL
	8
	32
	10
	

	
	PERCENTAGE
	16%
	64%
	20%
	



